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1 Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành Phố Đồng Nai 431 13 0 418 61 61 0 0 370 366 4

2 Văn phòng Đăng ký đất đai Thành Phố Đồng Nai 3560 1302 13 2245 1046 1041 0 5 2514 2509 5

3 Văn phòng Đăng ký đất đai Thành Phố Đồng Nai - Chi nhánh Đồng Phú 1493 602 0 891 522 522 0 0 971 970 1

4 UBND phường Biên Hòa 183 19 0 164 14 14 0 0 169 166 3

5 UBND phường Long Thành 221 16 0 205 12 12 0 0 209 208 1

6 UBND phường Phước Tân 75 29 0 46 16 16 0 0 59 55 4

7 UBND phường Trị An 261 36 0 225 11 11 0 0 254 253 1

8 UBND phường Tân Phú 235 15 0 220 7 7 0 0 228 217 11

9 UBND xã An Viễn 180 8 0 172 3 2 0 1 177 171 6

10 UBND xã Bình Minh 256 36 0 220 33 28 0 5 223 218 5

11 UBND xã Gia Kiệm 504 36 0 468 94 60 0 34 410 384 26

12 UBND Xã Lộc Quang 317 28 0 289 7 6 0 1 310 309 1

13 UBND xã Phú Hòa 145 19 0 126 15 13 0 2 130 127 2

14 UBND xã Phú Lâm 70 16 0 54 16 13 0 3 54 26 28

15 UBND Xã Phú Trung 61 12 0 49 9 9 0 0 52 51 1

16 UBND xã Tà Lài 4 0 0 4 0 0 0 0 4 3 1

17 UBND xã Xuân Quế 246 11 0 235 16 14 0 2 230 228 2

18 UBND xã Xuân Định 103 17 0 86 13 13 0 0 90 80 10

19 UBND Xã Đak Nhau 51 5 0 46 2 2 0 0 49 43 6

Tổng 8396 2220 13 6163 1897 1844 0 53 6503 6384 118

* Số liệu được trích xuất từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố từ ngày 05/6/2026 đến ngày 11/6/2026

PHỤ LỤC

THỐNG KÊ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

(Ban hành kèm theo Công văn        /UBND-HCC ngày       tháng        năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT Cơ quan

Số hồ sơ tiếp nhận Kết quả giải quyết

Tổng số

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
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